
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ HUOAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC  YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm theo thông báo chào giá số        /TB-TTYT, ngày 27/02/2025) 

STT Nội dung quan trắc 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 

mẫu 

1 

Vi khí hậu 

Mẫu 54 
Nhiệt độ 
Độ ẩm 
Tốc độ gió 

2 Ánh sáng Mẫu 54 
3 Tiếng ồn tương đương Mẫu 54 
4 Bụi hô hấp Mẫu 54 
5 Điện từ trường Mẫu 3 
6 Yếu tố hoá học   
 CO2 Mẫu 54 

7 Đánh giá yếu tố tiếp xúc NN Mẫu 54 

8 

Vi sinh không  khí   
Tổng VSV hiếu khí Mẫu 54 
Nấm mốc Mẫu 22 
Cầu khuẩn tan máu Mẫu 45 

9 
Chi phí vận chuyển đo đạc + lập báo cáo kết 
quả quan trắc môi trường lao động năm 2025 
 

Lần 01 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 2 

MẪU CHÀO GIÁ 

(Đính kèm theo thông báo chào giá số        /TB-TTYT, ngày 27/02/2025) 

BẢNG BÁO GIÁ 

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai 

Căn cứ thông bao chào giá số        /TB-TTYT, ngày 27/02/2025 của Trung tâm 

Y tế huyện Đạ Huoai. 

Công …………………….. xin trân trọng báo giá dịch vụ quan trắc môi trường 

lao động năm 2025 như sau: 

STT Nội dung quan trắc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

mẫu 
Đơn giá Thành tiền 

   1 

Vi khí hậu Mẫu 

54 

  
Nhiệt độ 
Độ ẩm 
Tốc độ gió 

2 Ánh sáng Mẫu 54   
3 Tiếng ồn tương đương Mẫu 54   
4 Bụi hô hấp Mẫu 54   
5 Điện từ trường Mẫu 3   

6 Yếu tố hoá học     
 CO2 Mẫu 54   

7 
Đánh giá yếu tố tiếp xúc 
NN 

Mẫu 
54 

  

8 

Vi sinh không  khí     
Tổng VSV hiếu khí Mẫu 54   
Nấm mốc Mẫu 22   
Cầu khuẩn tan máu Mẫu 45   

9 

Chi phí vận chuyển đo đạc 
+ lập báo cáo kết quả quan 
trắc môi trường lao động 
năm 2025 
 

Lần 

1 

  

Tổng cộng  
Bằng chữ: 




